
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp GPP

Huyện Cẩm Mỹ

1  BIỆN THANH LONG 7775 23/05/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Hoàng 

Quân 2

Đường ĐT 765, ấp Cọ Dầu 1, xã 

Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

8282 17/10/2023 8994/GPP 17/10/2023

2 PHẠM THỊ KIỀU TIÊN 5409 31/05/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Medi 

Pharma 241

Số 83, ấp 1, xã Xuân Quế, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
8762 19/06/2024 9432/GPP 19/06/2024

Huyện Long Thành

3 Lê Thị Đào 5387 24/05/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Kim 

Sơn

Tổ 1, khu Kim Sơn, thị trấn Long 

Thành, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

6710 01/04/2022 6707/GPP 04/01/22

4 Lê Văn Tuấn 5786 28/12/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Hồng 

Phong

Hẻm 134, tổ 11A, khu 4, ấp 8, xã 

An Phước, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

6712 01/04/2022 6706/GPP 04/01/22

5 Lê Thị Nở 44/ 08/07/2013
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc Như Ý

Nguyễn Văn Cừ, tổ 10, khu Kim 

Sơn, thị trấn Long Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai

6711 01/04/2022 6707/GPP 04/01/22

Huyện Nhơn Trạch

6 Trần Thị Cẩm Linh

4193/CC

HN-D-

SYT-

HCM

22/03/2019

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Cẩm 

Linh

Lý Thái Tổ, ấp 1, xã Phú Thạnh, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
3908 07/06/19 7090/GPP 17/6/2022

7 Khưu Quang Trí
2396/AG

-CCHND
23/11/2016

Sở Y Tế 

An Giang

Quầy thuốc Hoàng 

Khang 1

Tổ 16, ấp Bà Trường, xã Phước 

An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

6623 21/02/2022 6615/GPP 21/2/2022

8 Vũ Thị Thủy Tiên 5269 26/04/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Minh 

Dung

Hùng Vương, tổ 3, KP Phước 

Lai,TT.  Hiệp Phước, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

6902 26/05/2022 6868/GPP 26/05/2022

PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Quyết định số:                /QĐ-SYT ngày        tháng        năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai)

DANH SÁCH CƠ SỞ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 

VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC

- ĐỢT 04 NĂM 2025

Chứng chỉ hành nghề

Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Cơ sở kinh doanh dược

STT

1 Ngưng hoạt động Đợt 04 năm 2025



Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
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9 Lê Văn Quốc 4637 07/12/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Phúc 

Sinh 06

Lý Thái Tổ, ấp Cầu Kê, xã Phú 

Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

7158 08/09/2022 7250/GPP 09/08/22

Huyện Tân Phú

10 Nguyễn Duy Tân

2166/CC

HN-D-

SYT-

HCM

04/01/2018
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Duy 

Tân

1243 ấp Ngọc Lâm 3, xã Phú 

Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

6496 04/01/2022 6553/GPP 01/04/22

11 Lại Hoàng Mai Thy

4112/CC

HN-D-

SYT-LA

13/01/2020
Sở Y Tế 

Long An

Quầy thuốc La 

Vang

1533 tổ 3 ấp Ngọc Lâm 1, xã Phú 

Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

6488 04/01/2022 6561/GPP 01/04/22

12 Đoàn Thị Kim Hằng 3374/ 17/04/2018
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Kim 

Hằng

382, tổ 4, khu 2, thị trấn Tân Phú, 

huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
6663 03/03/2022 6636/GPP 03/03/22

13 Lương Viễn Kiệt 1166/ 17/10/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Y Đức 

6

SN 07, Thọ Lâm 1, xã Phú Thanh, 

huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
7999 12/06/2023 7928/GPP 06/12/23

Thành phố Long Khánh

14 Chống Nhục Làn 7506 27/03/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Địa điểm kinh 

doanh Công ty 

CPDP Pharmacity - 

 Nhà thuốc 

Pharmacity số 658

56 Hoàng Diệu, khu phố 1, phường 

Xuân Thanh, thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai

8682 17/05/2024 9356/GPP 17/5/2024

15 Nguyễn Huỳnh Thiện Trí 4868 18/01/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Thanh 

Phúc 2

11 Hùng Vương, KP3, phường 

Xuân Trung, thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai

6654 03/03/2022 6645/GPP 03/03/22

Thành phố Biên Hòa

16 Mã Thanh Trang 3992 20/01/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Minh 

Khánh

14/2B, Bùi Hữu Nghĩa, tổ 12, KP 

Bình Hóa, phường Hóa An, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

4299 18/05/2020 4302/GPP 21/4/2023

17 Đặng Thị Miên 4803 06/01/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền An 

Phú Pharmacy

1023/40, tổ 13, KP7, phường Long 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

6505 04/01/2022 không có không có
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 
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Cơ sở kinh doanh dược

STT

18 Nguyễn Thị Lệ Chi 5287 05/05/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền 

Phan Điền

2, tổ 19, khu phố Tân mai, phường 

Phước Tân, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

6499 04/01/2022 không có không có

19 Phạm Ngọc Duy 2021/ 21/12/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Tân 

Hiền Phát

K2/253, Bùi Hữu Nghĩa, KP 1, 

phường Bửu Hòa, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

6514 07/01/2022 6577/GPP 01/07/22

20 Nguyễn Anh Khoa 5337 17/05/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Huy 

Tân Phong

Số 1, Nguyễn Ái Quốc, KP7, 

phường Tân Phong, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

6635 24/02/2022 6631/GPP 24/2/2022

21 Tô Trần Quốc Dũng 5768 28/12/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Địa điểm kinh 

doanh chi nhánh 

công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Pharmacity tại tỉnh 

Đồng Nai- NHÀ 

THUỐC 

PHARMACITY 

SỐ 1051

71 Trần Văn Xã. KP3, phường 

Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

6717 01/04/2022 6700/GPP 19/4/2022

22 Nguyễn Thị Khánh Chi 2630/ 16/01/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Tường 

Lam

110, Bùi Trọng Nghĩa, KP 2, 

phường Trảng Dài, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

6707 01/04/2022 6705/GPP 04/01/22

23 Mai Văn Được 3858 16/09/2019
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Hà Yến 

Nhi

11, KP Long Đức 1, phường Tam 

Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

6743 07/04/2022 6717/GPP 04/07/22

24  Trần Đức Toàn 5932 09/02/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Địa điểm kinh 

doanh chi nhánh 

công ty cổ phần 

dược phẩm 

Pharmacity tại tỉnh 

Đồng Nai- Nhà 

thuốc Pharmacity 

1207

B73-B74 đường 518, tổ 18, KP5, 

phường Tân Hiệp, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

6767 19/04/2022 6739/GPP 19/4/2022
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
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25 Hoàng Ngọc Cường 242/ 04/10/2013
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Địa điểm kinh 

doanh chi nhánh 

công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Pharmacity tại tỉnh 

Đồng Nai- Nhà 

thuốc Pharmacity 

số 1231

1132 Đồng Khởi, KP3, phường 

Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

6783 26/04/2022 6790/GPP 26/4/2022

26 Đào Thị Thu Thảo 5996 21/02/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Nguyên 

Thịnh

194, Phan Trung, KP7, phường 

Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

6840 10/05/2022 6807/GPP 05/10/22

27 Nguyễn Thị Ngọc Mai

7583/CC

HN-D-

SYT-

HCM

16/04/2021

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

Cường Đức

341/1 Hoàng Bá Bích, tỗ 14, khu 

phố 4, phường Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

6873 16/05/2022 không có không có

28 Nguyễn Thu Hằng 5640 22/11/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Thanh 

Hằng

563, Đinh Quang Ân, phường 

Phước Tân, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

6939 02/06/2022 7001/GPP 06/02/22

29
NGUYỄN THỊ KIM 

TƯỚC
3896 29/10/2019

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Hoàng 

Quân

16/23, KP 8, phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
6932 02/06/2022 7009/GPP 06/02/22

30 Nguyễn Thị Hồng 2666/ 30/05/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Linh 

Hòa

1023/29, tổ 15, khu phố 7, phường 

Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

6941 02/06/2022 6999/GPP 06/02/22

31 Nguyễn Huỳnh Quốc Sum

790/CCH

N-D-

SYT-GL

15/06/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Gia 

Khang

332 tổ 4, KP Tân Cang, phường 

Tam Phước, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

7000 27/06/2022 7106/GPP 27/06/2023

32 Lâm Ngọc Lam Điền 6344
13/06

/2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

NHÀ THUỐC 

PHONG PHÚ

977 Kp4, P. An Hòa, Biên Hòa, 

Đồng Nai
7498 30/11/22 7468/GPP 30/11/2022

33 HOÀNG TÙNG 7181 09/01/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Trúc 

Mai

Tờ 7, thửa 626, tổ 1, KP 4B, 

phường Trảng Dài, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

7936 23/05/2023 7867/GPP 23/05/2023
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34 Khưu Thị Thanh Trúc 5107 24/03/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Pharmacity số 551

07, Bùi Trọng Nghĩa, tổ 3, khu phố 

2, phường Trảng Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

8269 02/10/2023 8963/GPP 10/02/23

35 Lê Vũ Kim Phượng 7165 03/01/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Địa điểm kinh 

doanh Công ty 

CPDP Pharmacity - 

 Nhà thuốc 

Pharmacity số 593

97/1 Phạm Văn Thuận, phường 

Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8587 21/03/24 9265/GPP 21/3/2024

Huyện Thống Nhất

36 Thái Ngọc Diễm Trang

959/CCH

N-D-

SYT-CT

29/10/2018

Sở Y Tế 

Thành phố 

Cần Thơ

Nhà thuốc Minh 

Châu 5

44/A2, Đức Long 1, xã Gia Tân 2, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
6760 19/04/2022 6746/GPP 19/04/2022

37 Lày Hoàng Mỹ Linh 5915 25/01/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Nguyệt 

Cát

109, ấp 3, xã Lộ 25, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai
7047 19/07/2022 7145/GPP 19/7/2022

Huyện Trảng Bom

38 Hà Thị Tuyết 2154/ 22/03/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Hà 

Tuyết

Số 77, đường Hùng Vương, tổ 8, 

khu phố 1, thị trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

2174 15/05/19 2440/GPP 26/4/2022

39 Trương Công Hải

8594/CC

HN-D-

SYT-

HCM

28/01/2022

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Nhà thuốc Khánh 

Giang

51 Trường Chinh, KP4, thị trấn 

Trảng Bom, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

6864 16/05/2022 6837/GPP 16/5/2022

40
 NGUYỄN THỊ HỒNG 

LĨNH
6064 08/03/2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Hồng 

châu

Số 53/3, ấp An Hòa, xã Tây Hoà, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
6978 17/06/2022 7070/GPP 17/6/2022

41 Nguyễn Thị Mỹ Huyền

3078/CC

HN-D-

SYT-

HCM

01/06/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Mỹ 

Huyền

Ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
3533 22/08/2022 3551/GPP 22/8/2022

42 Hoàng Thị Như 3654-22 14/10/2022
Sở Y Tế 

Nghệ An

Quầy thuốc Gia 

Hân

710, đường An Chu 3, tổ 36, ấp An 

Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

8091 19/07/2023 8820/GPP 19/7/2023
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 
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Cơ sở kinh doanh dược

STT

Huyện Vĩnh Cửu

43 Nguyễn Thị Phương Loan
3073/LA

-CCHND
22/06/2017

Sở Y Tế 

Long An

Quầy thuốc 

Phương Loan

Ấp 3, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai
2945 09/10/20 2701/GPP 31/08/2023

44 Lê Văn Hoà 4887 27/01/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc Lê 

Cường II

26 Liên ấp 5-7, xã Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
6511 04/01/2022 6542/GPP 01/04/22

45 Nguyễn Đức Trang

6055/CC

HN-D-

SYT-

HCM

26/06/2020

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Nhà thuốc Hoàng 

Trang

B11 đường N6, ấp Bình Ý, xã Tân 

Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

6821 05/05/2022 6803/GPP 05/05/22

46 Hoàng Thị Kim Liên 5820 10/01/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Hoàng 

Liên

TL767 tổ 7, KP6, thị trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
6922 30/05/22 6982/GPP 30/05/2022

47  LÊ THỊ BÍCH NGỌC 6024 08/03/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Lê 

Cường 6

Số 6,  đường D3, khu TĐC, ấp 5, 

xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

7935 23/05/2023 7869/GPP 23/5/2023

Tổng cộng: 47 cơ sở
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